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BÀI TẬP Ở NHÀ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020

Task 1. Odd one out:

1. a. paint b. read c. video d. listen

2. a. water b. school c. zoo d. class

3. a. exercise b. music c. dictation d. draw

4. a. wash b. water c. week d. want

5. a. Birthday b. Monday c. Thursday d. Sunday

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1. did/ do/ night/ what/ she/ last/?

……………………………………………………………………………………

2. was/ the/ Tuan/ at/ zoo/.

……………………………………………………………………………………

3. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon/.

……………………………………………………………………………………

4. evening/ piano/ the/ did/ you/ yesterday/ play/?

……………………………………………………………………………………

5. this/ TV/ Mai/ brother/ and/ her/ watched/ morning/.

……………………………………………………………………………………

https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4
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Task 3. Match.

1, What is Christmas?
a, a big festival in Viet Nam at the begin of the

year.

2, What’s moncake? b, a big festival in many countries.

3, What is Tet? c, a festival for children.

4, What’s children’s day? d, a cake for Mid – Autumn festival.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a

Task 2: Reorder the words to make meaningful sentence.

1 - What did she do last night?

2 - Tuan was at the zoo.

3 - We painted a nice mask this afternoon.

4 - Did you play the piano yesterday evening?

5 - Mai and her brother watched TV this morning.

Task 3. Match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây:

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-4
https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4
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Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-

tuoi

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4

https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi
https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi
https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4

